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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1791/TTr-SKHCN ngày 14/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến 2030.
Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung, đạt chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban ngành; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH.
- Lưu: VT, KGVX.
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CHƯƠNG TRÌNH
CHUYỂN GIAO, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ- UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
I. Sự cần thiết
Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 và Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 13/6/2018. Qua 05 năm triển khai, Chương trình đã hỗ trợ cho 16 dự án đổi mới thiết bị, công nghệ trong sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí hỗ trợ là 5,5 tỷ đồng, thu hút trên 25 tỷ đồng vốn đầu tư của doanh nghiệp vào công tác đổi mới thiết bị, công nghệ. 100% doanh nghiệp sau đổi mới, trình độ công nghệ sản xuất đã có bước tiến vượt bậc từ chỗ sản xuất thủ công sang cơ giới hóa, từ cơ giới hóa sang tự động công nghệ cao. Kết quả này đã bước đầu tác động tích cực vào hoạt động đổi mới công nghệ góp phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.
Tuy nhiên, hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế; số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), thị trường KH&CN chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay phần lớn có máy móc, thiết bị, công nghệ ở mức trung bình, hoặc dưới trung bình, tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên, vật liệu, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, có năng suất lao động, giá trị tăng thêm, sức cạnh tranh và khả năng hội nhập thấp. Trong khi đó, đa số doanh nghiệp có tiềm lực tài chính còn rất hạn chế nên chưa chủ động thực hiện đầu tư chuyển giao, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh; việc đầu tư chuyển giao công nghệ vào các vùng nông thôn, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để tạo động lực phát triển điều kiện kinh tế - xã hội cho người dân ở những vùng này cũng rất hạn chế.
Các doanh nghiệp KK&CN của tỉnh thuộc loại doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực về tài chính hạn hẹp nên công tác truyền thông đến công chúng chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Thị trường KH&CN còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất. Hoạt động chuyển giao công nghệ, mối liên kết giữa cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp còn chưa đồng bộ. Chưa hình thành được các tổ chức trung gian có chức năng xúc tiến, môi giới, tư vấn, giám định, đánh giá, kiểm tra, kiểm định, tư vấn chuyển giao công nghệ.
Do đó, để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, ngày 15/10/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Nghị quyết số 25).
Triển khai Nghị quyết số 25 trên cơ sở tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại sẽ thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ phát triển các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ, khuyến khích hoạt động ứng dụng, chuyển giao, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, phát triển doanh nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN thông qua việc thúc đẩy tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình này cũng cần thiết phải mở rộng, nâng cấp các nội dung, mở rộng đối tượng để tạo nên một sự tác động sâu, rộng, toàn diện, đáp ứng nên kinh tế chuyển dịch theo cơ cấu mới, cấu trúc mới đồng thời phù hợp với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc ban hành và triển khai thực hiện “Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến 2030” là cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.
II. Mục tiêu của Chương trình
1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm nguyên - nhiên - vật liệu và năng lượng, nâng cao năng suất lao động và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; Tăng giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN, thúc đẩy phát triển cung - cầu công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành doanh nghiệp KH&CN.
2. Mục tiêu cụ thể
- Mỗi năm hỗ trợ từ 1 đến 2 doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.
- Mỗi năm hỗ trợ từ 05 đến 06 dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thuộc một trong các lĩnh vực sau: Công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo, luyện kim, vật liệu; công nghệ thông tin - viễn thông; công nghiệp điện tử; công nghiệp hóa dược, sản xuất chế phẩm sinh học; công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; sản xuất vật liệu mới; công nghiệp hỗ trợ liên quan đến hóa dầu, luyện kim, cơ khí, điện - điện tử; chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ dệt may - da giày và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày.
- Mỗi năm hỗ trợ từ 05 đến 06 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia trưng bày sản phẩm tại chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), trình diễn kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo), triển lãm sáng chế (Invention Exhibition), triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
- Hình thành và duy trì hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, điểm hỗ trợ giao dịch và kênh thông tin công nghệ tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2030 tổ chức ít nhất 01 sự kiện kết nối cung cầu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
- Phấn đấu hàng năm hỗ trợ hình thành ít nhất từ 01 đến 02 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động có hiệu quả.
- Phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ mới, chính sách phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mỗi năm tổ chức đào tạo, tập huấn khoảng 20 đến 30 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong tổ chức và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức.
III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
1. Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị
a) Tuyên truyền, phổ biến
Tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của Chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau như: Phát hành tờ rơi, tài liệu phổ biến Chương trình, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Hội nghị triển khai chương trình đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giới thiệu, phổ biến Chương trình đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết và hưởng ứng, tuyên truyền trực tiếp tại một số doanh nghiệp trọng điểm, các đối tượng đặc thù...
b) Đào tạo, tập huấn
Phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ, cập nhật công nghệ mới, chính sách phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cho kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ cần thiết, kỹ năng, nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ cho quản lý, chuyển giao, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp KH&CN.
c) Hội nghị, hội thảo
- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề giới thiệu các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng dẫn thực hiện chính sách, tư vấn công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết và tổng kết Chương trình để đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các Chương trình. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện Chương trình hiệu quả.
2. Điều tra, khảo sát, đánh giá trình độ công nghệ
Điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề xuất, tư vấn lộ trình, giải pháp khai thác năng lực công nghệ hiện có, giải pháp thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng cường năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho từng giai đoạn.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.
Đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, hình thức, nội dung và mức hỗ trợ dược thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ
a) Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
b) Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
c) Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án đổi mới công nghệ: Đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, hình thức, nội dung và mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 5 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
5. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ
a) Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp
- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN); hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp.
- Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp - viện, trường theo hướng đặt hàng công nghệ hoặc hình thành dự án nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN). Triển khai hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.
b) Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ
- Lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa KH&CN, sản phẩm khởi nghiệp trên thị trường.
- Hỗ trợ giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh (thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN).
- Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; ưu tiên hỗ trợ các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ giới hoá, chế biến sâu trong nông nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN).
c) Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
- Xây dựng và duy trì “Sàn giao dịch công nghệ”, liên kết giữa bên có sản phẩm công nghệ cần bán và bên có nhu cầu cần mua các sản phẩm công nghệ, liên kết với các mạng lưới sàn giao dịch công nghệ khu vực và cả nước.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sự kiện kết nối cung cầu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên nhằm xúc tiến kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ giữa khu vực doanh nghiệp với các Viện nghiên cứu, trường Đại học trong và ngoài nước theo nhu cầu của doanh nghiệp; Tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với thị trường; Thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài; Tôn vinh doanh nghiệp điển hình về hoạt động đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ...
- Tư vấn, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN thuộc khu vực tư nhân.
d) Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ
- Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, xúc tiến thị trường KH&CN quy mô cấp tỉnh; quảng bá thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư theo cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp.
- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia trưng bày sản phẩm tại chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), trình diễn kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo), triển lãm sáng chế (Invention Exhibition), triển lãm sản phẩm KH&CN trong nước và nước ngoài.
- Đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, hình thức, nội dung và mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 6 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
6. Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
a) Hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.
- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ đã ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh và thương mại hóa cao để thành lập doanh nghiệp KH&CN.
- Tư vấn, hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp KH&CN.
b) Triển khai, thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN.
- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và các quy định của các Bộ, ngành, của tỉnh.
- Hướng dẫn doanh nghiệp KH&CN thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp KH&CN tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
- Hướng dẫn doanh nghiệp KH&CN tham gia các đề án, chương trình KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ đê thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.
IV. Hồ sơ, trình tự thực hiện
1. Đối với dự án hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ
Dự án được thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Hồ sơ và trình tự thực hiện theo các bước sau đây:
a) Đề xuất dự án (dự án khoa học và công nghệ)
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu đề xuất dự án khoa học và công nghệ;
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (đối với dự án chuyển giao công nghệ);
- Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ (nếu có);
- Thuyết minh dự án khoa học và công nghệ;
- Giấy chấp nhận chủ trương đầu tư (đối với dự án chuyển giao công nghệ); Giấy đăng ký kinh doanh (đối với dự án đổi mới công nghệ);
- Các giấy tờ liên quan khác;
- Số lượng hồ sơ: 12 bộ bản giấy và 01 bản điện tử.
b) Xét duyệt dự án
- Trong thời hạn 07 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ giao bộ phận chuyên môn kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Đối với dự án đổi mới công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có thể khảo sát thực tế tại doanh nghiệp để xác định tính phù hợp của hồ sơ với thực tiễn tại doanh nghiệp. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, trả hồ sơ cho doanh nghiệp.
- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt dự án khoa học và công nghệ (gọi tắt là Hội đồng) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hồ sơ được xác nhận hợp lệ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng, hoàn thiện biên bản họp.
c) Thông báo kết quả xét duyệt dự án
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết luận của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả (hồ sơ đạt hoặc không đạt) đến các doanh nghiệp đề xuất dự án khoa học và công nghệ.
d) Hoàn thiện nội dung thuyết minh dự án
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng, gửi lại cho Sở Khoa học và Công nghệ.
đ) Cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình
Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp (đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng), Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp bắt đầu triển khai thực hiện các nội dung của dự án.
e) Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án
- Sau khi thực hiện hoàn thành các nội dung của dự án, doanh nghiệp tự tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án và thực hiện thanh lý hợp đồng với các bên liên quan về chuyển giao công nghệ và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Sở Khoa học và Công nghệ.
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ, Báo cáo kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ, các hồ sơ về tài chính (Hợp đồng mua công nghệ, hợp đồng mua thiết bị, Biên bản nghiệm thu thanh lý các hợp đồng, hóa đơn mua máy móc, thiết bị công nghệ, phiếu chi thanh toán, giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, giấy từ chứng minh thực hiện đúng chính sách đối với người lao động và đảm bảo về môi trường,...).
Số lượng hồ sơ: 12 bộ bản giấy và 01 bản điện tử.
- Trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ giao bộ phận chuyên môn kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ.
- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu dự án tại doanh nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hồ sơ được xác nhận hợp lệ.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết luận của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả (hồ sơ đạt hoặc không đạt) đến doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dự án khoa học và công nghệ.
g) Hoàn chỉnh Báo cáo kết quả thực hiện dự án:
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện dự án và gửi Sở Khoa học và Công nghệ.
h) Thẩm định kinh phí:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả thực hiện dự án Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định kinh phí và tổ chức thẩm định kinh phí, xác định kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp.
i) Lấy ý kiến Sở Tài chính về kinh phí hỗ trợ
- Trong vòng 5 ngày sau khi họp thẩm định kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản lấy ý kiến của Sở Tài chính.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cho ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính có văn bản trả lời cho Sở Khoa học và Công nghệ.
k) Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ
- Trong vòng 5 ngày sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
- UBND tỉnh có văn bản phê duyệt kinh phí hỗ trợ hoặc không phê duyệt kinh phí hỗ trợ và gửi Sở Khoa học và Công nghệ.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ (một lần) vào tài khoản của doanh nghiệp; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng quy định.
Thành phần Hội đồng xét duyệt, nghiệp thu dự án, thẩm định kinh phí và tổ chức họp, nhận xét đánh giá thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Đối với hỗ trợ tham gia trưng bày sản phẩm tại chợ công nghệ và thiết bị
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ từ Chương trình.
- Giấy xác nhận tham gia tham gia trưng bày sản phẩm tại chợ công nghệ và thiết bị (bản sao có công chứng).
- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
- Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ (bản sao công chứng).
- Các giấy tờ liên quan đến thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người lao động, bảo vệ môi trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ (bản sao).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy và 01 bản điện tử.
b) Trình tự thực hiện
b1) Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho Sở Khoa học và Công nghệ.
b2) Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ
- Sở Khoa học và Công nghệ xem xét sự phù hợp của hồ sơ với yêu cầu Chương trình. Nếu hồ sơ không phù hợp, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo cho tổ chức, cá nhân biết về việc không giải quyết hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Tổ thẩm định có từ 3 - 5 thành viên là công chức thuộc các phòng chuyên môn của Sở và tiến hành họp thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày họp tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, trong vòng 10 ngày kể từ ngày họp tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.
b3) Thực hiện hỗ trợ: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ một lần thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ.
3. Đối với các nội dung hỗ trợ thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại khoản 5 và khoản 6 Mục III
Hồ sơ, trình tự thực hiện, công tác quản lý: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
V. Kinh phí thực hiện
1. Khái toán kinh phí thực hiện Chương trình:
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến: 48.417.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ bốn trăm mười bảy triệu đồng).
2. Nguồn kinh phí:
Kinh phí thực hiện Chương trình được đảm bảo từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; vốn và tài trợ của tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Hàng năm, cùng với thời điểm xây dựng dự toán, Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình gửi Sở Tài chính thẩm định. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến, xác định nhu cầu và hướng dẫn những nội dung thực hiện có liên quan đến việc hỗ trợ các dự án cho doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.
c) Lồng ghép các Chương trình, Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên tuyền, tư vấn hỗ trợ,... cho phù hợp với tình hình thực tế và trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
d) Ban hành các biểu mẫu thực hiện Chương trình.
đ) Định kỳ hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình. Tổ chức sơ kết (vào năm 2025), tổng kết (vào năm 2030) để đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất thực hiện trong thời gian tới.
2. Sở Tài chính
a) Hàng năm, trên cơ sở Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ lập; Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác nghiệm thu, thẩm định kinh phí các dự án thuộc Chương trình và có ý kiến về kinh phí hỗ trợ trước khi Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND phê duyệt.
3. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành ý tưởng, triển khai thực hiện các dự án thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành mình; đồng thời cử cán bộ tham gia Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét duyệt, nghiệm thu dự án khi được Sở Khoa học và Công nghệ mời.
b) Trách nhiệm của UBND cấp huyện: Tuyên truyền, thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Chương trình.
d) Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thông tin, tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Chương trình.
4. Các doanh nghiệp
a) Tổ chức tiến hành triển khai dự án theo đúng nội dung, khối lượng và tiến độ được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
b) Sau khi kết thúc dự án, định kỳ hàng năm và trong 3 năm liên tiếp, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả ứng dụng dự án này và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
c) Thực hiện theo đúng cam kết khi tham gia Chương trình, nếu có sai phạm thì phải hoàn trả phần kinh phí đã hỗ trợ./.
